
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

    Tuần 1 tháng 02 năm 2025 

NỘI 

DUNG 

Thứ hai 

03/02/2025 

Thứ ba 

04/02/2025 

Thứ tư 

05/02/2025 

Thứ năm 

06/02/2025 

Thứ sáu 

07/02/2025 

Đón trẻ 
Tập cho trẻ cởi nón, áo khoác. 

Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc tay. 

- Bụng: vặn người sang 2 bên. 

- Chân: Co duỗi từng chân. 

- Bật tại chỗ . 

Giờ học 

Giờ chơi tập 

Nhận biết Hoa cúc  
Giờ chơi tập 

Nhận biết màu xanh lá 

cây. 

Giờ chơi tập 

Thơ Hoa nở 
Giờ chơi tập   
Nghe hát Lý cây bông 

Giờ chơi tập 

In hình hoa hướng dương 

Tập tạo hình trang 13 

Giờ chơi tập   
Trườn qua vật cản. 

HĐ hỗ trợ 

Tập cài, cởi cúc. 
HĐ hỗ trợ 

Cho trẻ xem tranh một 

số loại hoa: hoa hồng, 

hoa sen 

Giờ chơi tập 

Nặn hoa 

Tập tạo hình trang 16 

HĐ hỗ trợ 

Ôn bài thơ Hoa nở 

Giờ chơi 

* Trò chơi xây dựng 

-  Xếp cạnh, xếp chồng (xây nhà, xây hàng rào...) 

* Trò chơi giả bộ 

- Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ. 

- Cho bé ăn, nghe điện thoại. 

* Trò chơi có luật   

- Ghép hình, nối hình… giống nhau. 

- Xếp hình với hình tròn, hình vuông. 

- Gắn que vào hộp theo màu.  

- Tô màu tranh con vật, nặn quả trứng. 

- Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xem tranh. 

- Đóng cọc bàn gỗ; lồng hộp, vặn nắp có ren, ghép tranh, cài, cởi cúc… 

HĐNT 

* Quan sát 

Hoa hướng dương, hoa sen. 

* Trò chơi vận động:  
Kéo cưa lừa xẻ. 

Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do 

Chơi cát, nước, tưới cây, nhặt lá vàng. 

Kéo xe, ném bóng vào rỗ…     

Chơi các trò chơi trong khu vui chơi nhà trẻ. 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Biết cất dọn đồ dùng sau khi ăn: cất chén muỗng sau khi ăn.  

Tập cho trẻ biết lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn. 

Trẻ biết tự ngồi vô bàn ăn. 

Chuẩn bị chỗ ngủ: lấy, cất gối khi ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Dạy trẻ bài hát Tay thơm 

tay ngoan 

Chơi xâu dây màu 

xanh lá cây. 

Ôn  bài hát Tay thơm 

tay ngoan 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 10 

Tập cho trẻ sử dụng lời 

nói để trò chuyện, hỏi về 

các vấn đề quan tâm. 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

    Tuần 2 tháng 02 năm 2025 

NỘI 

DUNG 

Thứ hai 

10/02/2025 

Thứ ba 

11/02/2025 

Thứ tư 

12/02/2025 

Thứ năm 

13/02/2025 

Thứ sáu 

14/02/2025 

Đón trẻ 
Tập cho trẻ cởi nón, áo khoác. 

Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc tay. 

- Bụng: vặn người sang 2 bên. 

- Chân: Co duỗi từng chân. 

- Bật tại chỗ . 

Giờ học 

Giờ chơi tập 

Trườn qua vật cản. 

(lần 2) 

Giờ chơi tập 

Phân biệt màu hồng, 

màu xanh lá cây. 

Giờ chơi tập 

Vận động minh họa bài 

Tay thơm tay ngoan 

Giờ chơi tập 
Thơ Hoa nở 

Giờ chơi tập 

Di màu tô màu các loại 

hoa. 

Giờ chơi tập 

Dạy hát Tay thơm tay 

ngoan 

HĐ hỗ trợ 

Trò chuyện giáo dục 

trẻ  không đánh bạn, 

không cấu, cắn bạn. 

Giờ chơi tập 

NBTN: hoa sen 
HĐ hỗ trợ 

Tập mặc quần, áo. 
HĐ hỗ trợ 

Vận động minh họa bài 

Tay thơm tay ngoan 

Giờ chơi 

* Trò chơi xây dựng 

-  Xếp cạnh, xếp chồng (xây nhà, xây hàng rào...) 

* Trò chơi giả bộ 

- Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ. 

- Cho bé ăn, nghe điện thoại. 

* Trò chơi có luật   

- Ghép hình, nối hình… giống nhau. 

- Xếp hình với hình tròn, hình vuông. 

- Gắn que vào hộp theo màu.  

- Tô màu tranh con vật, nặn quả trứng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc. 

- Xem tranh. 

- Đóng cọc bàn gỗ; lồng hộp, vặn nắp có ren, ghép tranh, cài, cởi cúc… 

HĐNT 

* Quan sát:  Hoa đồng tiền  

* Trò chơi vận động:  
Kéo cưa lừa xẻ. 

Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do 

Chơi cát, nước, tưới cây, nhặt lá vàng. 

Kéo xe, ném bóng vào rỗ…     

Chơi các trò chơi trong khu vui chơi nhà trẻ. 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Biết mặc quần áo, thay quần áo khi bị bẩn, bị ướt (với sự giúp đỡ của người lớn).  

Tập cho trẻ biết lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn. 

Trẻ biết tự ngồi vô bàn ăn. 

Chuẩn bị chỗ ngủ: lấy, cất gối khi ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Ôn bài hát Tay thơm 

tay ngoan 

Chơi chọn màu theo 

yêu cầu 

Tập cho trẻ sử dụng lời 

nói để trò chuyện, hỏi 

về các vấn đề quan 

tâm. 

Ôn vận động bài Tay 

thơm tay ngoan 

Cho trẻ xem phim hoạt 

hình. 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

    Tuần 3 tháng 02 năm 2025 

NỘI 

DUNG 

Thứ hai 

17/02/2025 

Thứ ba 

18/02/2025 

Thứ tư 

19/02/2025 

Thứ năm 

20/02/2025 

Thứ sáu 

21/02/2025 

Đón trẻ 
Tập cho trẻ cởi nón, áo khoác. 

Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc tay. 

- Bụng: vặn người sang 2 bên. 

- Chân: Co duỗi từng chân. 

- Bật tại chỗ . 

Giờ học 

Giờ chơi tập  
Bò chui qua dây 

Giờ chơi tập 

Ôn các màu đã học 
Giờ chơi tập 
Thơ Quả chuối nhỏ 

Giờ chơi tập 

Nghe hát Lý cây xanh 
Giờ chơi tập 

Nặn quả quýt 

Phiếu tạo hình trang 12 

 

Giờ chơi tập   
Nhận biết quả cam. 

HĐ hỗ trợ 

Kể chuyện theo tranh Cả 

nhà ăn dưa hấu 

Giờ chơi tập 

NBTN: Quả chuối  
HĐ hỗ trợ 

Nặn quả anh đào 

Tập tạo hình trang 16   

 

Giờ chơi tập 

Ôn bài thơ Quả chuối nhỏ  

Giờ chơi 

* Trò chơi xây dựng 

-  Xếp cạnh, xếp chồng (xây nhà, xây hàng rào...) 

* Trò chơi giả bộ 

- Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ. 

- Cho bé ăn, đội nón cho búp bê. 

* Trò chơi có luật   

- Ghép hình, nối hình… giống nhau. 

- Xếp hình với hình tròn, hình vuông. 

- Gắn que vào hộp theo màu.  

- Tô màu tranh con vật, nặn quả trứng. 



 

- Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc. 

- Xem tranh. 

- Đóng cọc bàn gỗ; lồng hộp, vặn nắp có ren, ghép tranh, cài, cởi cúc… 

HĐNT 

* Quan sát:  Quả chuối 

* Trò chơi vận động:  
Kéo cưa lừa xẻ. 

Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do 

Chơi cát, nước, tưới cây, nhặt lá vàng. 

Kéo xe, ném bóng vào rỗ…     

Chơi các trò chơi trong khu vui chơi nhà trẻ. 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Biết mặc quần áo, thay quần áo khi bị bẩn, bị ướt (với sự giúp đỡ của người lớn).  

Tập cho trẻ biết lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn. 

Trẻ biết tự ngồi vô bàn ăn. 

Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1 - 2 câu đơn giản. 

Hoạt 

động 

chiều 

Cho trẻ xem tranh về 

các loại quả. 

Trò chuyện giáo dục trẻ 

không đánh bạn, không 

cấu, cắn bạn. 

Ôn bài thơ Quả chuối 

nhỏ 

Tập cài, cởi cúc. Tập mặc quần, áo. 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

    TUẦN 4 THÁNG 02 NĂM 2025 

NỘI 

DUNG 

Thứ hai 

24/02/2025 

Thứ ba 

25/02/2025 

Thứ tư 

26/02/2025 

Thứ năm 

27/02/2025 

Thứ sáu 

28/02/2025 

Đón trẻ 
Tập cho trẻ cởi nón, áo khoác. 

Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc tay. 

- Bụng: vặn người sang 2 bên. 

- Chân: Co duỗi từng chân. 

- Bật tại chỗ . 

Giờ học 

Giờ chơi tập  
Bò chui qua dây (lần 2) 

Giờ chơi tập 

Nhận biết số lượng 1 và 

nhiều. 

Giờ chơi tập 
Kể chuyện Cây táo 

Giờ chơi tập 

Nghe hát Lý cây xanh 
Giờ chơi tập 

Vẽ cuống dâu 

Phiếu tạo hình trang 5 

 

Giờ chơi tập   
Nhận biết quả táo 

HĐ hỗ trợ 

Chấm màu quả lên cây 

Phiếu tạo hình trang 3 

HĐ hỗ trợ   
Nhận biết cái nón. 

Biết đội mũ khi ra 

nắng. 

HĐ hỗ trợ 

Nhận biết số lượng 1 và 

nhiều. 

Thực hiện tập Toán trang 

11 

Giờ chơi tập 

Thơ Quả chuối nhỏ 

Giờ chơi 

* Trò chơi xây dựng 

-  Xếp cạnh, xếp chồng (xây nhà, xây hàng rào...) 

* Trò chơi giả bộ 

- Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ. 

- Cho bé ăn, đội nón cho bé. 

* Trò chơi có luật   

- Ghép hình, nối hình… giống nhau. 

- Xếp hình với hình tròn, hình vuông. 

- Gắn que vào hộp theo màu.  



 

- Tô màu tranh con vật, nặn quả trứng. 

- Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc. 

- Xem tranh. 

- Đóng cọc bàn gỗ; lồng hộp, vặn nắp có ren, ghép tranh, cài, cởi cúc… 

HĐNT 

* Quan sát:  Quả dâu 

 TCVĐ: Bắt bướm. 

 TCDG: Cò bắt ếch. 

* Chơi tự do 

Chơi cát, nước, tưới cây, nhặt lá vàng. 

Kéo xe, ném bóng vào rỗ…     

Chơi các trò chơi trong khu vui chơi nhà trẻ. 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Biết mặc quần áo, thay quần áo khi bị bẩn, bị ướt (với sự giúp đỡ của người lớn).  

Tập cho trẻ biết lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn. 

Trẻ biết tự ngồi vô bàn ăn. 

Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1 - 2 câu đơn giản. 

Hoạt 

động 

chiều 

Xem tranh ảnh các loại 

quả. 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 11 

Tô màu quả táo. Thực hiện tập KP KH và 

Xh trang 12 

Cho trẻ nghe các bài hát 

về hoa, quả. 


